
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 01
NĂM HỌC 2019-2020 - HỆ: CAO ĐẲNG - KHOA: NGOẠI NGỮ DU LỊCH -

KHÓA HỌC: 14 - C.NGÀNH:TIẾNG ANH_QUẢN TRỊ  LH, HDDL
(Kèm theo quyết định số ............................ ngày .......... tháng ........ năm ..............)

Số tiền HB
Xếp loại

HB
Điểm
RL

Điểm
học tập

TÊN LỚP
NGÀY
SINH

HỌ VÀ TÊNMÃ SVTT
Điểm học tập và rèn luyện

17202062056 C14HB11 Nguyễn Thị Mai Phương 8.41 80 Giỏi19/05/1998 4,675,000

17202062026 C14HB12 Hoàng Nhật Vân Hà 8.19 80 Giỏi07/06/1999 4,675,000

17202062063 C14HB13 Ngô Thị Phương Thảo 8.11 83 Giỏi28/03/1998 4,675,000

17202062023 C14HB24 Phạm Lê Huỳnh Đức 8.02 80 Giỏi22/07/1999 4,675,000

17202062073 C14HB25 Lê Anh Tuấn 8.00 80 Giỏi05/01/1997 4,675,000

17202062011 C14HB26 Nguyễn Quang Cường 7.86 80 Khá04/07/1998 4,250,000

17202062038 C14HB17 Lê Đăng Khoa 7.84 83 Khá29/10/1999 4,250,000

17202062041 C14HB28 Đặng Khánh Linh 7.82 82 Khá16/12/1999 4,250,000

17202062090 C14HB29 Lê Thị Kim Yến 7.81 80 Khá13/09/1999 4,250,000

17202062047 C14HB110 Nguyễn Thị Thuý Mai 7.79 80 Khá25/09/1998 4,250,000

17202062088 C14HB111 Đỗ Thị Yến 7.79 80 Khá11/04/1999 4,250,000

Tổng tiềnTổng số 11 48,875,000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  11  HSSV

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Cao Khải


